	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


       Số:   326   /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày    01  tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư Làng chài Điện Dương, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt lại quy hoạch chi tiết (1/500) khu dân cư làng chài Điện Dương tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn;
Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 08/12/2011 của UBND huyện Điện Bàn về việc phê duyệt dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn; 
Theo ý kiến tham gia thiết kế cơ sở của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 905/SGTVT-KHTC ngày 09/9/2011; Sở Công thương tại Công văn số 810/SCT-QLĐN ngày 13/9/2011; Sở Xây dựng tại Công văn số 238/SXD-QLHT ngày 21/9/2011 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 15/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng chài Điện Dương, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, gồm nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

- Thiết kế cơ sở hạng mục giao thông, san nền, thoát nước, cống các loại và cây xanh: Công ty cổ phần Phương Ngọc Anh.

- Thiết kế cơ sở hạng mục cấp điện, điện chiếu sáng: Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Điện Dương.

- Thiết kế cơ sở hạng mục cấp nước: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Khoa.

4. Mục tiêu dự án: Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, góp phần đẩy nhanh tốc độ, tỷ lệ đô thị hóa trong phạm vi huyện Điện Bàn.

5. Địa điểm và quy mô chiếm đất: 

5.1. Địa điểm: Xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

5.2. Quy mô và phạm vi chiếm đất


: 250.799m2.

- Đất ở 






: 111.700m2.


+ Đất ở tái định cư





:  79.680m2.


+ Đất ở chỉnh trang




:  32.020m2.

- Đất công cộng - dịch vụ
 - cây xanh cảnh quan
:  72.801m2.

+ Đất công cộng:





:  48.348m2.

. Đất công cộng dịch vụ




:  12.728m2.

. Đất công cộng hạ tầng xã hội



:  35.620m2. 

+ Đất công viên cây xanh + Quảng trường

:  24.453m2.

- Đất cơ sở hạ tầng kỹ thuật



:  66.042m2.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật




:  60.835m2.

+ Đất dụng cụ nghề cá




:    5.207m2.

- Đất quân sự





:      256m2.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Giao thông: 5.194,35m.
* Đường đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007.

+ Mặt cắt ngang (5,5 + 3) = 8,50m

: 551,5m.

+ Mặt cắt ngang (3+5,5 + 3) = 11,50m

: 3.438,9m.

+ Mặt cắt ngang (5,0+7,5+2+7,5+5)m=27m
: 351,54m.

+ Mặt cắt ngang (0+5,5+3)m=8,5m

: 548m.

+ Đường dân sinh và đường đi bộ Bnền=Bmặt=(3-5,5)m: 852,43m.

- Tải trọng thiết kế
+ Áo đường: Trục xe 120KN đối với các tuyến có bề rộng mặt đường ≥7,5m và 95KN đối với các tuyến có bề rộng mặt đường ≤5,5m .

+ Công trình: Cống H30-XB80 đối với các tuyến có bề rộng mặt đường ≥7,5m và H18-XB60 đối với các tuyến có bề rộng mặt đường ≤5,5m .

+ Công trình cầu: HL93

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

- Giải pháp kết cấu:

+ Các tuyến có mặt cắt ngang 5,0+7,5+2+7,5+5)m=27m

. Bê tông nhựa chặt hạt mịn dày 5cm.

. Bê tông nhựa chặt hạt trung dày 7cm.


. Cấp phối đá dăm dày 25cm.


. Nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

+ Các tuyến có mặt cắt ngang (3+5,5+3)=11,50m, (0+5,5+3)m=8,5m.

. Bê tông nhựa chặt hạt trung dày 7cm.


. Cấp phối đá dăm dày 25cm.


. Nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.
+ Các tuyến dân sinh Bnền=Bmặt=5m: Bê tông xi măng M250 dày 23cm trên lớp lót chống thấm nước và cát đệm tạo phẳng; cấp phối đá dăm dày 10cm; nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

+ Các tuyến đường đi bộ Bnền=(3-5)m, Bmặt=3m: lát đá chẻ dày 02cm trên lớp lót cát đệm hạt thô dày 05cm; cấp phối đất đồi đầm chắt K98 dày 30cm.

* Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:


- Vỉa hè: kết cấu lát gạch Block, trên lớp cát đệm hạt thô. 

- Bó vỉa, dải phân cách: cao hơn mặt đường 15cm, kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, bố trí khoảng 5m/01 khe co giãn.

- Hố trồng cây xanh: bê tông M200, bố trí đối xứng, 6-10m/hố.

* Nút giao thông cùng mức có kết cấu giống như kết cấu đường.

* Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước dọc: Kết cấu ống bê tông ly tâm Ø = (60- 80)cm kết hợp mương hở đậy đan bê tông cốt thép, bố trí cách quãng 20-25/hố ga.
- Cống qua đường: Kết cấu cống bản bê tông cốt thép chịu lực khẩu độ B=0,8 - 1,0m, kết cấu bản cống bê tông cốt thép M250, thân cống, móng cống bê tống M150, bản giảm tải bê tông cốt thép M200 kích thước (100x100x20)cm.

- Mương thoát nước thải sinh hoạt: khẩu độ B=50cm, mương hở đậy đan bê tông cốt thép, thân, móng mương bê tông M150.

- Cống kỹ thuật: Ống bê tông ly tâm Ø =50cm 

- Các công trình đảm bảo an toàn giao thông (biển báo, sơn phân làn…)

6.2. San nền, kè chắn bảo vệ.

6.3. Hệ thống cấp điện:

- Trạm biến áp dung lượng 320KVA-22/0,4KV: 02 trạm.

- Đường dây trung thế 22KV: 550m.

- Đường dây hạ thế 0,4KV: 4.038m.

- Đường dây điện chiếu sáng: 5.492m.

- Trụ bê tông li tâm, bóng đèn chiếu sáng, lắp đặt phụ kiện kèm theo,...

6.4. Hệ thống cấp nước:

- Tuyến đường ống cấp nước  D150: 411m.

- Các tuyến ống nhánh D50, D100: 6.159m.

- Họng nước cứu hỏa: 07 trụ.
- Lắp đặt các phụ kiện kèm theo.
6.5. Bồi thường giải phóng mặt bằng.


7. Tổng mức đầu tư


:  210.105.000.000 đồng.
- Chi phí xây lắp + thiết bị

:  112.952.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:      1.442.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:      4.620.000.000 đồng.


- Chi phí khác



:        686.000.000 đồng.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng
:    63.000.000.000 đồng.

- Dự phòng




:    27.405.000.000 đồng.
8. Dự kiến nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất     : 224.168.798.000đồng.

+ 190m2 x 2.900.000 đồng/m2x1,2

           =    661.200.000đồng.

+ 677m2 x 2.900.000 đồng/m2x1,1

           =  2.159.630.000đồng.

+ 4.469m2 x 2.900.000 đồng/m2

           
        = 12.960.100.000đồng.

+ 1.492m2 x 3.200.000 đồng/m2x1,2

           =    5.729.280.000đồng.

+ 3.585m2 x 3.200.000 đồng/m2x1,1

           =  12.619.200.000đồng.

+ 40.360m2 x 3.200.000 đồng/m2          

       = 129.151.488.000đồng.

+ 1.194m2 x 3.300.000 đồng/m2x1,1

           =    4.334.220.000đồng.
+ 6.821m2 x 3.300.000 đồng/m2

           
        =  22.509.300.000đồng.

- Đất dịch vụ thương mại dự kiến khai thác

: 26.880.200.000đồng.
+ 5.657m2 x 3.300.000 đồng/m2x1,2

             =  22.401.720.000đồng.

+ 1.349m2 x 3.200.000 đồng/m2x1,1

             =   4.478.480.000đồng.
- Tiền thu sử dụng đất của các hộ tái định cư
         =   6.894.360.000đồng.
- Đất ở bố trí tái định cư tại chỗ thực hiện giải phóng mặt bằng thi công xây dựng (theo hướng đất đổi đất): 20.892m2.

(Giá này sẽ được chuẩn xác khi có kết quả đấu giá cấp quyền 

sử dụng đất, riêng đất bố trí tái định cư không thực hiện đấu giá).


9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

10. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định Nhà nước về đấu thầu.

11. Thời gian đầu tư:  giai đoạn 2011 - 2015.
Điều 2. Phân công trách nhiệm: 

  
 - Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán thu, chi tiền cấp quyền sử dụng đất đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức khớp nối các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án và giám sát việc sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất đúng mục đích.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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